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I.   ĐỌC – KHÁM PHÁ VĂN BẢN (10,0điểm):
 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi 
Không có gì tự đến đâu con
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu trải một nắng hai sương.
Không có gì tự đến, dẫu bình thường
Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
Như con chim suốt ngày chọn hạt
Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.
(Không có gì tự đến đâu con - Nguyễn Đăng Tấn) 
Câu 1  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
A.Tự sự       B. Biểu cảm         C. Nghị luận       D. Miêu tả
Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ
A. Bốn chữ.       B. Năm chữ      C. Bảy chữ        D. Tự do
Câu 3 Bài thơ là lời nhắn nhủ của ai nói với ai? 
A. Cha mẹ dành cho con cái 
B. Ông bà dành cho con, cháu
C. Anh chị em dành cho nhau
D. Thầy cô dành cho học trò 
Câu 4. Trong câu thơ “Mùa bội thu trải một nắng hai sương”. Thành ngữ “Một nắng hai sương” có ý nghĩa gì?
A. Sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của người làm nghề nông.
B. Muốn mùa bội thu phải trải qua những nhọc nhằn, vất vả
C. Niềm hạnh phúc của người nông dân khi mùa màng tươi tốt 
D. Sự đúc kết kinh nghiệm về thời tiết của người nông dân.
Câu 5. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Như con chim suốt ngày chọn hạt” 
A. So sánh       B, Ẩn dụ       C. Nói quá     D.  Điệp ngữ
Câu 6 Em hiểu như thế nào về câu thơ: “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa” ?
A. Muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất vả, chăm sóc cây mới có được thành quả. Muốn có quả ngọt, thành công, chúng ta cần có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình.
B. Quả ngọt sẽ xuất hiện khi chúng ta vun bồi
C. Trải qua thời gian con người sẽ trưởng thành
D.  B và C đúng.  
Câu 7.(1,0 điểm) Hai câu thơ sau khẳng định điều gì?
            Không có gì tự đến, dẫu bình thường
 Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
Câu 8. (2,0 điểm) Em có cảm nhận gì về nỗi lòng của cha mẹ được gửi gắm qua đoạn thơ? (Viết đoạn văn khoảng 5- 7 câu)
Câu 9: (4,0 điểm). Có ý kiến cho rằng: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của gia đình đối với mỗi con người.  
II. Phần viết (10,0 điểm).

	
	Đàn chim se sẻ
      Hót trên cánh đồng
    Bạn ơi biết không
Hè về rồi đó.

     Chiều nay bạn gió
    Mang nồm về đây
   Ôi mới đẹp thay!
      Phượng hồng mở mắt

	    Dòng sông trong vắt
Trườn lên bãi xa
  Một chuyến đò qua
  Mang theo lũ bướm

  Cánh diều bay lượn
   Thênh thang lúa đồng
  Bạn ơi thích không?
Hè về rồi đó!

(Hè về - Nguyễn Lãm Thắng)






Từ nội dung bài thơ trên, em hãy miêu tả vẻ đẹp của mùa hè trên quê hương em.
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Đọc - khám phá



	1
	 Biểu cảm 
	0.5

	
	2
	Tự do

	0.5

	
	3
	Cha mẹ dành cho con cái 

	0.5

	
	4
	Sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của người làm nghề nông.

	0.5

	
	5
	So sánh            
	0.5

	
	6
	Muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất vả, chăm sóc cây mới có được thành quả. Muốn có quả ngọt, thành công, chúng ta cần có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của mình.

	0.5

	
	7
	Hai câu thơ:.
           Không có gì tự đến, dẫu bình thường
 Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
Khẳng định: Để có được những điều tốt đẹp trong cuộc đời mỗi người phải có  ý chí nghị lực, sự vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách.
	

1.0

	
	

8
	- Trình bày bằng một đoạn văn (có độ dài khoảng 5-7 câu)
- Có thể trình bày một số điều sau: 
Qua những lời thơ nhẹ nhàng như một bài hát du dương, gợn chạm vào tâm hồn người đọc để qua đó cũng là những lời răn dạy con, nhẹ nhàng và sâu lắng của cha mẹ.
+ Cha mẹ khuyên con hãy rèn luyện đức tính kiên trì, bền bỉ, mạnh mẽ, quyết tâm, nghị lực… trong hành trình trưởng thành của mình. Có trải qua gian lao, khổ cực, thử thách mới có được thành công, cuộc sống sẽ mỉm cười với con, cho con “ qủa ngọt” nếu con chịu khó tôi luyện, vun trồng, chăm sóc. 
+ Chính con là người tạo nên thành quả chứ thành quả không tự đến với con. 
+ Bất cứ điều gì cũng cần thời gian, cần những sự cố gắng vun đắp nên từng chút một, thành công không đến trong phút chốc hay tự nhiên mà có được. 
 + Lời khuyên, lời nhắn nhủ của cha mẹ chân thành, đúng đắn đã định hướng cho con những phẩm chất tốt đẹp. Qua đó ta thấy được tình yêu thương, lòng bao dung, ân cần, sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái.  
	
2.0

	
	9
	* Yêu cầu hình thức: 
- Bài viết có bố cục rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt trôi chảy; văn phong trong sáng, có cảm xúc...
* Yêu cầu nội dung: Đảm bảo được mộ số nội dung cơ bản sau.
- Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội; Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; Vận dụng tốt các thao tác lập luận kết hợp chặt chẽ lý lẽ, dẫn chứng; Không sai các lỗi cơ bản về chính tả, dùng từ, câu,…
- Định hướng về nội dung:
+ Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: vai trò của gia đình đối với mỗi con người
+ Vai trò của gia đình:
. Gia đình là nơi những con người cùng huyết thống chung sống dưới một mái nhà, là nơi con người khôn lớn, phát triển cả về thể chất, tâm hồn,..
. Tình cảm trong gia đình là những tình cảm tốt đẹp nhất của con người, giúp con người rèn luyện những đức tính tốt đẹp, …
. Gia đình là cái nôi đầu tiên nâng đỡ con người,…
+ Mở rộng: Trong cuộc sống vẫn còn có những người chưa nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, sống vô tâm, thờ ơ, đối xử không tốt với ông bà, cha mẹ, anh em, … cần phê phán…
+ Bài học cho bản thân: Hãy luôn yêu thương những thành viên trong gia đình, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn hướng về gia đình, …
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II. Phần viết



	
	I. Mở bài:
- Giới thiệu chung về mùa hè về trên quê hương em
II. Thân bài: Tả cảnh mùa hè
(Dựa vào nội dung bài thơ và tên bài thơ tập trung miêu tả cảnh hè về quê hương em)
*Tả bao quat mùa hè về.
- Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9
- Bầu trời cao xanh, mây trắng xốp như bông
- Phượng nở báo hiệu mùa hè đến.
- Ve kêu rộn rã
- Nắng chối chang trùm lên cảnh vật.
*Tả chi tiết về mùa hè.
- Con người:
+ Học sinh nghỉ hè, nô đùa vui nhộn nơi đường làng, góc phố....
+ Mọi người tập thể dục lúc sáng sớm tại nơi công cộng
Tả cảnh buổi sáng mùa hè.
+ Sáng sớm, gió thổi mát rượi. Ai cũng muốn hít căng lồng ngực mùi hương của hoa cỏ, gió mát lành...
+ Mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng đã chiếu xuống khắp mặt đất, nhảy nhót tinh nghịch trên những tán cây bàng, cây phượng....
+ Dòng sông hiền hoà, gió từ mặt sông thổi lên mát rượi...
+ Cây cối dường như được hồi sinh qua một đêm nên lại tươi xanh.
+ Những chú chim hót ríu ran
+ Những chú ve kêu rộn rã
Tả cảnh buổi trưa hè
+Trời nắng gắt hơn lúc sáng. Khắp không gian vàng rực màu nắng. Cánh đồng lúa ngả màu vàng chín, sóng lúa xô vờn đuôi nhau...
+ Cái nắng rất chói chang và oi bức. Người đi đường vội vã như chạy trốn.
+ Cây cối đang đứng hiên ngang dưới nắng
+ Những chú ve dường như thấy moit vì trưa hè oi nóng. Chùm hoa phượng như rực rỡ chói chang hơn, tựa như đang thắp lửa trên cây.
Tả cảnh buổi chiều hè.
+Mặt trời dần tắt, nắng bớt dần
+Thời tiết bắt dầu dịu lại
+Nhưng chú chim nhảy nhót chuyền cành
+Mọi người tụ tập hóng gió phía đầu làng, bên hồ nước, nơi công viên, tán lá cây xanh chuyện trò...
+Trên đường làng, ngoài bãi đất rộng, trên cánh đồng, nhưng đứa trẻ chơi trò chơi vui vẻ. Nhưng cánh diều sáo vi vu chao liệng trên bầu trời cao.
III/Kết bài: Nêu cảm nghĩ của e về mùa hè. Mùa hè mang lại sức sống mới, những niềm vui cho tâm hồn.
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